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STI/HIV PREVENTION AND CONTROL 
STI/HIV CLINIC 
 

Điều Trị bằng Amoxicillin (Amoxicillin Treatment) 
 

Amoxicillin là thuốc trụ sinh uống để điều trị các bệnh lây qua đường tình dục. 
 

Các Chứng Dị Ứng (Allergies) 
 Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ thuốc trụ sinh 

loại penicillin nào như Amoxicillin, Penicillin-V-K, trong hoặc bất cứ thuốc trụ sinh loại 
cephalosporin nào như Cefixime (Suprax®), Cephaexin, Cefaclor. 

 

Có Thai/Cho Con Bú Sữa Mẹ (Pregnancy/Breastfeeding) 
 Có thể uống Amoxicillin trong thời gian có thai và cho con bú sữa mẹ. Xin hỏi bác sĩ của 

quý vị. 
 

THẬN TRỌNG (CAUTION) 
 Hãy chờ 24 giờ hoặc lâu hơn sau khi dùng liều Amoxicillin cuối cùng và bắt đầu thuốc 

uống ngừa thương hàn (Vivotif®) 
 Xin lưu ý là các loại thuốc truyền qua tĩnh mạch không được liệt kê trong tài 

liệu này. Nếu quý vị có dùng bất cứ loại thuốc nào truyền qua tĩnh mạch, xin 
thông báo cho bác sĩ của quý vị. 

 

Hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đang dùng các loại thuốc sau đây: (Tell your doctor if 
you are taking the following medications:) 

 Thuốc Làm Loãng Máu: Warfarin (Coumadin®) 
 Thuốc Trị Trầm Cảm/Thuốc An Thần: Venlafaxine (Effexor® XR) 
 Thuốc Viên Ngừa Thai (Estrogens/Progestogens) 
 Thuốc Trị Bệnh Gút (Gout)/Viêm Khớp Gút: Probenecid (Benuryl®) 
 Thuốc Ức Chế Miễn Nhiễm: Methotrexate (Rheumatrex®) 

 

Các Tác Dụng Phụ (Side Effects) 
 Quý vị có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng dưới, hoặc nôn mửa. 
 Hãy nhờ cấp cứu nếu quý vị có các dấu hiệu sau đây về phản ứng vì dị ứng: phát ban, 

khó thở, sưng mặt, môi, lưỡi và cổ họng. 
 

Chỉ Dẫn Cách Dùng (Instructions for Taking) 
 Uống MỘT viên con nhộng (500mg) ba lần mỗi ngày khi bụng no hoặc đói cho đến khi 

hết thuốc.  
 Nếu quý vị quên uống một liều, hãy uống liều đó ngay khi quý vị nhớ ra, nhưng nếu đã 

gần đến giờ uống liều kế, hãy bỏ qua liều đã quên. Đùng uống hai liều. 
 

Chỉ Dẫn Cách Cất Thuốc (Storage Instructions) 
 Cất ở nhiệt độ trong phòng từ 15-30°C.  
 Bảo vệ để thuốc không tiếp xúc với ánh sáng, hơi nóng, và ẩm ướt.  
 Đừng dùng thuốc khi đã quá hạn in trên nhãn.  
 Cất xa tầm với của trẻ em. 
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Điều Trị bằng Amoxicillin (tiếp theo) (Amoxicillin Treatment (cont’d)) 

 
 
Chỉ Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions) 

 Đừng làm tình mà hãy chờ cho đến: 
o một tuần sau khi xong chương trình điều trị 1 ngày của quý vị; hoặc 
o chương trình điều trị 7 ngày của quý vị đã hoàn tất, và 
o (những) người bạn tình của quý vị cũng đã được điều trị, dù kết quả thử nghiệm của 

họ là không bị nhiễm.   
 Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu: 

o quý vị làm tình với một người bạn tình chưa được điều trị hoặc  
o quý vị làm tình trước khi hoàn tất chương trình điều trị của quý vị hoặc (những) 

người bạn tình của quý vị.  
 Nếu quý vị đang dùng loại ngừa thai bằng kích thích tố (thuốc uống, vòng, hoặc miếng 

dán), hãy dùng thêm một phương pháp ngừa thai không bằng kích thích tố (chẳng hạn 
như bao cao su/màng chắn) cho đến khi dứt kinh kỳ hiện nay của quý vị.  

 
 
Thử Nghiệm Lành Bệnh Chlamydia nên được thử 3-4 tuần sau khi điều trị xong (Test of 
Cure for Chlamydia should be done 3-4 weeks after completion of treatment) 
 
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc với bác sĩ, trạm y tế địa 
phương, hoặc xem chi tiết liên lạc dưới đây. 
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